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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Số: 02/2026/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày  28  tháng 3 năm 2026 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và 
hỗ trợ tư pháp; tạm giữ, tạm giam; công chức kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự 

và công tác quản lý người lưu trú tại Cơ sở lưu trú thuộc Công an thành phố 
Hà Nội trong thời gian chờ xuất cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 21/2023/QH15; 

 Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15, được sửa đổi, bổ 
sung Luật số 81/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13, được sửa 
đổi, bổ sung Luật số 82/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15; Căn cứ Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15;  

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 
tại Việt Nam số 47/2014/QH13; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 23/2023/QH15;  

Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết "Quy định nội dung, mức chi 
hỗ trợ lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; tạm giữ, tạm 
giam; công chức kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự và công tác quản lý người 
lưu trú tại Cơ sở lưu trú thuộc Công an thành phố Hà Nội trong thời gian chờ xuất 
cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội"; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-BPC ngày 27 
tháng 3 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố: Báo cáo giải 
trình, tiếp thu số 103/BC-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố tại kỳ họp; 
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 Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ 
lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, tạm giữ, tạm giam; công 
chức kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự và công tác quản lý người lưu trú tại Cơ 
sở lưu trủ thuộc Công an thành phố Hà Nội trong thời gian chờ xuất cảnh trên địa 
bàn thành phố Hà Nội. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát thi 
hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, tạm giữ, tạm giam Công an thành phố Hà Nội; 
công chức thuộc Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp Thành phố, Tòa án nhân dân hai 
cấp Thành phố, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và công tác quản lý người 
lưu trú tại Cơ sở lưu trú thuộc Công an thành phố Hà Nội trong thời gian chờ xuất 
cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư 
pháp, tạm giữ, tạm giam Công an thành phố Hà Nội.  

2. Công chức thuộc Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp Thành phố, Tòa án nhân 
dân hai cấp Thành phố, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.  

3. Người nước ngoài lưu trú tại Cơ sở lưu trú thuộc Công an thành phố Hà Nội. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Nội dung hỗ trợ; nguồn kinh phí chi hỗ trợ  

1. Nội dung chỉ, mức chỉ hỗ trợ:  

a) Hỗ trợ tiền ăn tăng thêm cho người nước ngoài lưu trú tại Cơ sở lưu trú 
thuộc Công an thành phố Hà Nội, mức: 60.000đ/người/ngày.  

b) Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát thi hành 
án hình sự, tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Hà Nội, mức: 
5.000.000 đồng/người/tháng.  

c) Hỗ trợ hàng tháng cho công chức thuộc Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp 
Thành phố, Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố, Thi hành án dân sự thành phố Hà 
Nội, mức: 3.500.000đ/người/tháng.  

2. Nguyên tắc thực hiện: Trường hợp một người ở nhiều vị trí hưởng các 
chính sách của Thành phố thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.  
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3. Nguồn kinh phí thực hiện: Được bố trí trong dự toán ngân sách Thành phố 
giao cho Công an Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân 
dân Thành phố, Thi hành án dân sự Thành phố. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ 
chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức tuyên truyền và giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết. 

Điều 5. Điều khoản thi hành  

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày 01 tháng 4 năm 2026.  

2. Bãi bỏ chính sách hỗ trợ ngoài lương cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng quản 
giáo thuộc Công an thành phố Hà Nội theo Quyết định số 2480/QĐ-UB ngày 23 
tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc trợ cấp ngoài lương cho 
một số lực lượng trinh sát thuộc Công an Thành phố và thưởng bằng tiền cho cá 
nhân hoặc tập thể có thành tích bắt đối tượng có lệnh truy nã (được Thường trực 
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận tại Công văn số 47/TT-HĐ ngày 
19 tháng 4 năm 2004) và bãi bỏ chính sách hỗ trợ Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án 
nhân dân theo thẩm quyền tham gia kiểm sát điều tra thực hành quyền công tố, xét 
xử án ma túy quy định tại mục 2 Phụ lục số III Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của HĐND Thành phố quy định một số nội dung chỉ, 
mức chi đặc thù hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy của thành phố Hà Nội.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ 
họp thứ nhất thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2026./. 

      CHỦ TỊCH 
 
 

         Phùng Thị Hồng Hà 
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